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Tiết 73-74:       VĂN BẢN 1 : GIÓ LẠNH ĐẦU MÙA
___Thạch Lam___
I. Trải nghiệm cùng văn bản
1. Đọc
2. Chú thích: từ khó( SGK/ 8,9)
3. Tác giả, tác phẩm
a. Tác giả: ( sgk/12)
b. Tác phẩm:
- Thể loại: truyện ngắn
- Nhân vật chính: Sơn và Lan
- Phương thức biểu đạt: Tự sự kết hợp miêu tả, biểu cảm.
II. Suy ngẫm và phản hồi
1. Tìm hiểu về cốt truyện
 Các sự việc xảy ra theo mối quan hệ nhân quả  Tạo tình huống để tính cách nhân vật được bộc lộ và từ đó truyền tải nội dung, thông điệp của tác phẩm 
2. Tìm hiểu nhân vật
a. Nhân vật Sơn và Lan
* Ý nghĩ, cảm xúc
- Chợt nhớ, động lòng thương, ý nghĩ tốt bỗng thoáng qua.
 Sơn là cậu bé sống tình cảm, biết quan tâm và yêu thương người thân, bạn bè.
* Hành động
- Tặng áo cho bé Hiên
- Đi đòi lại áo: Sơn sợ mẹ mắng vì đã tự ý cho Hiên chiếc áo bông cũ.
 Hai chị em Sơn là những đứa trẻ nhân hậu, có lòng thương người, biết đồng cảm, chia sẻ với người khác.
b. Nhân vật hai người mẹ 
a. Mẹ của Hiên
- Người mẹ nghèo khổ, chỉ có nghề đi mò cua bắt ốc  không đủ tiền để may áo cho con
 Là người mẹ nghèo nhưng khéo léo, có lòng tự trọng, dạy con phải biết “đói cho sạch, rách cho thơm”, và biết tôn trọng người khác.
b. Mẹ của Sơn
- Là người phụ nữ giàu có, thuộc tầng lớp trung lưu.
- Cách cư xử
+ Với mẹ con Hiên: cư xử nhân hậu, tế nhị.
+ Với các con: Nhắc nhở các con không nên tự tiện lấy áo đem cho người khác mà phải xin phép mẹ, nhưng mẹ vui vì các con biết chia sẻ, giúp đỡ người khác... 
 Cách cư xử vừa nghiêm khắc, vừa yêu thương
 Đó là cách cư xử đẹp của hai bà mẹ thuộc hai giai cấp khác nhau nhưng đều mang giá trị đạo đức. 
3. Tìm hiểu đề tài, chủ đề
- Đề tài: Tình cảm, mối quan hệ, ứng xử  giữa con người với nhau.
- Chủ đề: Văn bản thể hiện tình yêu thương, sự cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau giữa người với người trong cuộc sống.
4. Chia sẻ bài học về cách nghĩ và ứng xử của cá nhân
 Từ cách nghĩ và cách ứng xử của các nhân vật trong văn bản, cần:
- Biết chia sẻ, cảm thông với những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh trong cuộc sống, không được coi thường, chế nhạo họ.
- Dù cuộc sống có thế nào cũng phải có lòng tự trọng bởi vì đây là thước đo quan trọng để đánh giá nhân cách con người.
....
III. Tổng kết
1. Nội dung – Ý nghĩa:
- Truyện viết về hành động đẹp của hai chị em Sơn và Lan cho bé Hiên chiếc áo bông cũ – là kỉ vật của gia đình. Truyện Gió lạnh đầu mùa thể hiện tình yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau giữa người với người trong cuộc sống.
2. Nghệ thuật
- Kết hợp kể chuyện với miêu tả và biểu cảm
- Lời văn giàu hình ảnh, cảm xúc.
- Nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật tinh tế, đặc sắc.

Tiết 75-76:             VĂN BẢN 2 : TUỔI THƠ TÔI
I. Trải nghiệm cùng văn bản
1. Đọc
2. Chú thích: ( SGK/13,14)
3. Tác giả, tác phẩm
a. Tác giả: (SGK/15)
b. Tác phẩm
- Thể loại: truyện ngắn
- Ngôi kể: ngôi thứ nhất, qua cảm nhận của nhân vật “tôi”.
- Nhân vật chính: Lợi
II. Suy ngẫm và phản hồi
1. Tìm hiểu nhân vật Lợi
- Trong cuộc sống hàng ngày
+ Trùm sò nổi tiếng trong lớp
+ Chỉ nghĩ đến việc thu vén cá nhân
+ Phải trả công đàng hoàng mới làm
 Lợi là đứa ích kỉ, khôn lỏi, luôn tìm cách thu lợi cho mình
- Khi Lợi có con dế lửa  Trân trọng và coi con dế là báu vật. 
- Khi con dế lửa bị chết: Lợi khóc rất nhiều, cảm thấy đau khổ, mất mát .
 Lợi là một cậu bé tình cảm, chân thành và yêu quý động vật.
* Phản ứng của Lợi khi thấy dế lửa chết là chi tiết tiêu biểu vì góp phần bộc lộ tính cách nhân vật, giúp cốt truyện phát triển 
3. Tìm hiểu nhân vật dế lửa
a. Cách ứng xử của các bạn trong lớp và thầy giáo với dế lửa
* Các bạn trong lớp
- Khi dế lửa còn sống:  tức tối, ganh ghét với Lợi.
- Khi con dế chết: Cảm thấy tan nát cõi lòng, thấy ân hận, vì đã vô tình đã làm Lợi bị tổn thương.
 Tác giả đã diễn tả tâm lí nhân vật đặc sắc, phù hợp với lứa tuổi trẻ thơ.
* Thầy Phu:
- Khi dế còn sống: Thầy giận giữ khi phát hiện tiếng ồn trong lớp và tịch thu hộp dế.
- Khi biết vô tình làm con dế của Lợi chết: Áy náy, xin lỗi học trò vì hành động vô ý của mình.
 Một người thầy tình cảm, sẵn sàng nhận lỗi sai trước học trò.
b. Ý nghĩa cái chết của nhân vật dế lửa
 Giúp các các bạn, thầy Phu và Lợi xích lại gần nhau hơn. 
=> Sự thay đổi góp phần thể hiện chủ đề của truyện: khẳng định ý nghĩa của sự cảm thông, thấu hiểu và tha thứ đối với cuộc sống của chúng ta.
4. Bài học về cách ứng xử trong cuộc sống
- Cần tôn trọng người khác và những gì liên quan đến họ.
- Nên thận trọng mọi lúc mọi nơi để không làm ảnh hưởng đến người khác, dù chỉ là vô ý.
- Cần yêu thương và bảo vệ động vật.
- Biết nhận sai và sửa lỗi sai
...
III. Tổng kết
1. Nội dung – Ý nghĩa:
- Truyện kể về trò đùa của các bạn trong lớp với Lợi đã dẫn đến cái chết của con dế lửa. Qua đó, mọi người đã thay đổi cách nhìn với Lợi.
- Truyện khẳng định ý nghĩa của sự cảm thông, thấu hiểu và tha thứ trong cuộc sống của chúng ta.
2. Nghệ thuật:
- Quan sát tinh tế, lựa chọn chi tiết tiêu biểu, vốn  hiểu biết phong phú, phù hợp tâm lí trẻ thơ.
- Lời văn giàu hình ảnh.


